
I.​ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:​  
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 
Bác hiệu trưởng  1 Từ 28/10 đến  01/11 Trần Thị Như Quỳnh  

Bác cấp dưỡng trường em   1 Từ 04/11 đến  08/11 Vũ Thị Hường  

Cô giáo lớp em 1 Từ 11/11 đến  15/11 Đào Thị Thu Trang  

Ngày hội của cô giáo 20/11 1 Từ 18/11 đến  22/11 Trần Thị Như Quỳnh  

Bác bảo vệ trường em 1 Từ 25/11 đến  29/12 Vũ Thị Hường  

 
 II. CHUẨN BỊ: 
 

 Nhánh “ Bác hiệu 
trưởng” 

Nhánh “Bác cấp 
dưỡng trường em” 

Nhánh “Cô giáo lớp 
em” 

Nhánh “Ngày hội của 
cô giáo 20/11” 

Nhánh “Bác bảo vệ 
trường em” 

Giáo 
viên 

- Chuẩn bị nội dung 
các bài dạy trong 
nhánh 
- Cung cấp những kiến 
thức về chủ đề  cho trẻ 
- Tranh ảnh, video về 
chủ đề bác hiệu trưởng  
- Đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên vật liệu phục 
vụ cho chủ điểm  
 - Các tranh ảnh gợi ý 
cho từng góc chơi 
- Các bài thơ, câu đố, 
bài hát  có nội dung 
nhánh. 

- Xây dựng môi 
trường cho trẻ hoạt 
động, đồ chơi HĐ 
VĐV cho trẻ. 
- Chuẩn bị nội dung 
các bài dạy trong 
nhánh. 
- Các nguyên vật liệu, 
phụ kiện ở các góc. 
- Tranh ảnh, video về 
chủ đề bác cấp dưỡng  
- Các bài thơ, câu đố, 
bài hát  có nội dung 
nhánh. 
 

- Chuẩn bị nội dung 
các bài dạy trong 
nhánh 
- Cung cấp những kiến 
thức về chủ đề  cho trẻ 
- Tranh ảnh, video về 
chủ đề cô giáo lớp em 
- Đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên vật liệu phục 
vụ cho chủ đề  
 - Các tranh ảnh gợi ý 
cho từng góc chơi 
- Các bài thơ, câu đố, 
bài hát  có nội dung 
nhánh. 

- Chuẩn bị nội dung 
các bài dạy trong 
nhánh. 
- Các hình ảnh, video 
về chủ đề ngày 20/11 
- Các nguyên vật liệu, 
đồ dùng, đồ chơi phục 
vụ cho chủ đề 
- Các bài thơ, câu đố, 
bài hát  có nội dung 
nhánh. 

- Chuẩn bị nội dung 
các bài dạy trong 
nhánh. 
- Cung cấp những kiến 
thức về chủ đề  cho trẻ 
- Tranh ảnh, video về 
chủ đề bác bảo vệ   
- Đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên vật liệu phục 
vụ cho chủ điểm  
 - Các tranh ảnh gợi ý 
cho từng góc chơi 
- Các bài thơ, câu đố, 
bài hát  có nội dung 
nhánh. 



Nhà 
trường 

- Duyệt kế hoạch chủ đề. Tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện chủ đề. 
- Góp ý xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học thêm phong phú.  
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ, bổ sung nguyên học liệu cho giáo viên tạo 
môi trường chủ đề các cô bác trong trường mầm non 
- Tuyên truyền đến phụ huynh qua các kênh thông tin của nhà trường và bảng tuyên truyền chủ đề trẻ đang học. 

Phụ 
huynh 

- Phụ huynh tạo tâm 
thế vui vẻ, phấn khởi 
cho trẻ đến trường. 
- Phụ huynh trao đổi 
với cô về tình hình sức 
khỏe, đặc điểm cá 
nhân của con với cô 
giáo. 
- Ủng hộ nguyên học 
liệu tái chế như chai 
nhựa, hộp nhựa, bìa 
giấy ... 
- Siêu tầm tranh ảnh 
về chủ đề cho con 
mang đến lớp  
 

- Cùng cô giáo cung 
cấp kiến thức cho trẻ 
về chủ đề  
- Phụ huynh quan tâm 
bảng tuyên truyền của 
lớp. 
- Thường xuyên trao 
đổi với cô giáo về 
tình hình của trẻ, phối 
kết hợp với cô giáo 
đưa trẻ vào nề nếp 
trong các hoạt động.  
- Ủng hộ nguyên học 
liệu tái chế: vỏ hộp, 
giấy một mặt, nắp 
hộp sữa, thìa sữa, 
rơm, len, lọ sữa... 

- Cùng cô giáo cung 
cấp kiến thức cho trẻ 
về chủ đề 
 - Siêu tầm tranh ảnh 
về chủ đề cho con 
mang đến lớp  
- Thường xuyên trao 
đổi với cô giáo về 
tình hình của trẻ, phối 
kết hợp với cô giáo 
đưa trẻ vào nề nếp 
trong các hoạt động.  
- Ủng hộ nguyên học 
liệu tái chế: vỏ hộp, 
giấy một mặt, nắp 
hộp sữa, thìa sữa, 
rơm, len, lọ sữa... 

- Phụ huynh cho trẻ đi 
học đầy đủ, đúng  giờ. 
- Phụ huynh trò chuyện, 
cung cấp thêm cho trẻ 
một số kiến thức về chủ 
đề. 
- Ủng hộ nguyên học liệu 
tái chế: vỏ hộp, giấy một 
mặt, nắp hộp sữa, thìa 
sữa, rơm, len, lọ sữa... 
- Siêu tầm tranh ảnh về 
chủ đề cho con mang đến 
lớp 

- Phụ huynh tạo tâm 
thế vui vẻ, phấn khởi 
cho trẻ đến trường. 
- Phụ huynh trao đổi 
với cô về tình hình 
sức khỏe, đặc điểm cá 
nhân của con với cô 
giáo. 
- Siêu tầm tranh ảnh 
về chủ đề cho con 
mang đến lớp  
- Ủng hộ nguyên học 
liệu tái chế như chai 
nhựa, hộp nhựa, bìa 
giấy ... 
 

 
III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

​  

tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, ân cần 
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề các cô . 
- Trò chuyện với trẻ một số hành vi giao tiếp văn hóa: chào, tạm biệt, cảm ơn, nói từ "dạ", "Vâng ạ"​
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè chủ đề  phù hợp với độ tuổi: Mai đây em lớn; 
Dao và kéo; Bé xếp nhà;  Các cô thợ; Rềnh rềnh ràng ràng; Kéo cưa lừa xẻ, Tay đẹp; Cào cào; Tập đếm           

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
- Nghe truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi : Vịt con đi học; Gà trống choai và hạt đậu; Cả nhà đều 
làm việc; Người làm vườn và các con trai… 
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ chủ đề các cô bác trong 
trường mầm non: Ước mơ của bé; Bé làm họa sĩ; Cháu yêu cô chú công nhân; Mẹ của em ở trường 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động:  Cho trẻ với các kiểu đi khom người, đi ngồi, mũi bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh... 
- Hô hấp: Thổi nơ 
- Tay : 2 tay đưa đưa sang ngang, hạ xuống 
- Lưng, bụng: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên  
- Chân : Bật tại chỗ  
- Tập kết hợp bài hát: Cô và mẹ 
 

 

3 

 
Hoạt 
động 
học 

Nhánh 
1 

Ngày 28/10/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Nhận 
biết màu xanh 
(Tiết 1) 

Ngày 29/10/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Bác 
hiệu trưởng  

Ngày 30/10/2024 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ 
“Vườn trẻ” 

Ngày 31/10/2024 
- Lĩnh vực: PTTC  
KNXH -TM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát bài “Chim mẹ 
chim con”  

Ngày 01/11/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Đi có 
mang vật trên tay  

 

Nhánh 
2 

Ngày 04/11/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: NB 
màu xanh (Tiết 2) 
 

Ngày  05/11/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Bác 
cấp dưỡng  

Ngày 06/11/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Truyện 
“Bác cấp dưỡng” 

Ngày 07/11/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
KNXH - TM 
- Tên HĐH: Di 
màu cái bát  

Ngày 08/11/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Đi theo 
đường ngoằn ngoèo 

 

Nhánh 
3 

Ngày 11/11/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Màu 
đỏ - màu xanh  
(Tiết 1) 

Ngày 12/11/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Cô 
giáo lớp em 

Ngày 13/11/2024 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ “Mẹ 
và cô” 

Ngày 14/11/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Đi  
bước vào các ô 
vòng 

Ngày 15/11/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
KNXH - TM 
- Tên HĐH: VĐ  
“Cô và mẹ” 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

  

Nhánh 
4 

Ngày 18/11/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Màu 
đỏ -  màu xanh  
( Tiết 2) 

Ngày 19/11/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
KNXH - TM 
- Tên HĐH: Ngày 
20/11 

Ngày 20/11/2024 
Nghỉ ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20-11 

Ngày 21/1/12024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Bò 
chui qua cổng 

Ngày 22/11/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
KNXH - TM 
- Tên HĐH: Di màu 
bông hoa 

 

Nhánh 
5 

Ngày 25/11/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Màu 
đỏ - màu vàng 
(Tiết 1) 

Ngày 26/11/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Bác 
bảo vệ  

Ngày 27/11/2024 
- Lĩnh vực:PTTC 
- Tên HĐH: Bước 
qua gậy kê cao 

Ngày 28/11/2024 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ 
“Mèo con đi học”   

Ngày 29/11/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
KNXH - TM 
- Tên HĐH: Xé giấy 
thành dải   

 

 
 
 

Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

Nhánh 
1 
 
 
 
 

 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây đồng tiền  
- TCVĐ: Đi có 
mang vật trên tay  
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa 
- TCDG: Chi chi 
chành chành 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây hành nảy mầm 
- TCVĐ Thổi bong 
bóng  
- TCDG: Dung dăng 
dung dẻ 

- QSCMĐ: Quan 
sát hạt cải nảy 
mầm 
- TCVĐ: Bóng tròn 
to 
- CTD: Cầu trượt 

- QSCMĐ: Quan sát 
xích đu 
- TCVĐ: Con bọ 
dừa  
- TCDG: Xỉa cá mè 

 

Nhánh 
2 

- QSCMĐ: Quan 
sát đu quay 
- TCVĐ: Đi trên 
gờ sân trường  
- CTD với đồ chơi 
ngoài trời  

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
- TCVĐ: Bò chui 
qua cổng  
- TCDG: Bịt mắt 
bắt dê   

- QSCMĐ: Quan sát 
cây vạn liên thanh 
- TCVĐ: Nhảy lò cò  
- TCDG: Lộn cầu 
vồng  

- QSCMĐ: Quan 
sát sự nảy mầm của 
cây tỏi  
- TCVĐ: Lăn bóng  
- CTD: Đu quay  
 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây hoa thuỷ tiên 
- TCVĐ: Ai đi giỏi 
 - TCDG: Trốn tìm 

Nhánh 
3 

 - QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời  
- TCVĐ: Vượt qua 
chướng ngại vật  
- TCDG: Chi chi 
chành chành 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây vạn liên 
thanh ​
- TCVĐ: Đẩy đồ 
chơi​
- CTD: Chơi đu 
quay 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây hoa lan  
- TCVĐ: Đi lùi 
- CTD: Cầu trượt 
 

 - QSCMĐ: Quan 
sát 1 số cây xanh 
góc thiên nhiên  
- TCVĐ: Ai đi giỏi  
- CTD với đồ chơi 
ngoài trời 

- QSCMĐ: Quan sát 
tranh vẽ ở sân 
trường 
- TCVĐ: Bắt chước 
tạo dáng  
- CTD: Cầu trượt 
 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 
 

Nhánh 
4 

- QSCMĐ: Quan 
sát của hành nảy 
mầm 
- TCVĐ: Đi theo 
đường ngoằn 
ngoèo 
- CTD: Đu quay 

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
- TCVĐ: Chạy theo 
hướng thẳng đã 
định  
- TCDG: Nu na nu 
nống 
 

Nghỉ 20/11 - QSCMĐ: Quan 
sát cây chuối  
- TCVĐ: Gieo hạt 
nảy mầm  
- TCDG: Dung dăng
dung dẻ 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây lan dù 
- TCVĐ: Nhảy qua 
hộp  
- TCDG: Trốn tìm 

 
 

Nhánh 
5 

- QSCMĐ: Quan 
sát xe máy​
- TCVĐ:  Thổi vật 
bay 
- CTD: Chơi tự do 
với đồ dùng ngoài 
trời 

- QSCMĐ: Quan 
sát thời tiết  
- TCVĐ: Bóng tròn 
to  
- TCDG: Mèo đuổi 
chuột 
 

- QSCMĐ: Quán sát 
cây hoa đồng tiền ​
- TCVĐ: Kéo xe​
- CTD: Bập bênh 

 - QSCMĐ: Quan
sát cây hoa lan  
- TCVĐ: Ném 
bóng qua lưới 
- CTD: Đu quay 
 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây lưỡi hổ  
- TCVĐ: Bắt chước 
tạo dáng 
- CTD: Cầu trượt 
 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

- Kê bàn hình chữ U 
- Lần lượt cô rửa tay, rửa mặt cho trẻ  
- Trò chuyện với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau  
- Cô  chia khay, thìa, khăn về bàn.  
- Cô bê cơm về bàn. 
- Cô mời cơm, trẻ ăn cơm 
- Cô cất ghế, lau miệng, uống nước, xúc miệng, đi vệ sinh. 
- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định  
- Trẻ lấy gối về vị trí nằm 
- Trẻ nghe hát ru hoặc nghe cô kể chuyện 

 

 

6 
Hoạt 
động 
chiều 

Nhánh 
1 

- Nghe hát: Ước 
mơ của bé  

- Nghe truyện: Vịt 
con đi học 

- Đọc thơ: Mai đây 
em lớn 

- Trò chơi vận 
động “ Trời nắng 
trời mưa” 

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần. 
 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

Nhánh 
2 

- Nghe hát: Cháu 
yêu cô chú công 
nhân 

- Đọc đồng dao: 
Rềnh rềnh ràng 
ràng, kéo cưa lừa xẻ 

- Nghe truyện: Cả 
nhà đều làm việc  

- Đọc thơ: Dao và 
kéo 
 

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần. 
 

 

Nhánh 
3 

- Vận động tự do - Nghe truyện: Gà 
trống choai và hạt 
đậu  

- Đọc thơ: Bé xếp 
nhà  

- Trò chơi vận 
động “Bóng tròn 
to” 

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần. 

 

Nhánh 
4 

- Nghe hát  “Mẹ 
của em ở trường ” 

- Ôn lại bài thơ “Cô 
giáo của em”            

Nghỉ 20/11 
 

- Nghe truyện: Vịt 
con đi học 

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần. 

 

Nhánh 
5 

 - Đọc đồng dao: 
Tay đẹp; Cào cào; 
Tập đếm  

 - Đọc thơ:  Các cô 
thợ                              

- Trò chơi vận động 
“ Con bọ dừa ” 

- Lao động tự phục 
vụ 
 

- Nhận xét nêu 
gương cuối tuần. 

 
 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
 

TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 

  N1 N2 N3 N4 N5 

1 
Góc 
thao 

tác vai 

- Trẻ biết bế em nhẹ nhàng bằng 
2 tay, dỗ dành nựng em,  chăm 
sóc em, khuấy bột cho búp bê 
- Biết mặc quần áo cho em, biết 
âu yếm và ru em bé ngủ. 
- Biết thể hiện một số hành vi 
xã hội đơn giản qua trò chơi giả 
bộ 

- Búp bê to nhỏ, bé 
trai, bé gái kích cỡ 
khác nhau. 
- Tủ đựng đồ cá nhân 
cho búp bê, quần áo 
dài, tất chân. 
- Khăn lau mặt, khăn 
tắm. 

 
TC: Bế em - Chăm sóc 
em bé  
 

 
 
 
 
x 

 x   



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 

  N1 N2 N3 N4 N5 
- Trẻ có khả năng phối hợp các 
cử động của bàn tay, ngón tay ; 
phối hợp tay - mắt trong các 
hoạt động  rót, nhào, quấy, đảo 
thức ăn cho em bé. 
- Bắt chước một số công việc 
nấu ăn của người lớn. 
- Rèn trẻ chơi thân thiện và có 
cảm xúc tình cảm qua việc 
chăm sóc em. 

- Đồ chơi: Bếp, nồi, 
bát, thìa, đĩa. 
 
 

TC: Nấu cho em bé ăn 
Tập nấu ăn cho em: 
Khuấy đảo món ăn 
 
 

 x  x  

- Rèn cho trẻ một số thao tác 
khi tắm cho em: cho em vào 
chậu tắm, tập mát xa nhẹ nhàng 
cho em bé. Khi tắm xong biết 
lấy khăn lau người cho em. 

- Chậu tắm cho em 
bé 
- Khăn tắm. 

TC: Tắm cho em bé. 
 
 

 x x   

- Biết đẩy em đi chơi, thể hiện 
cảm xúc vui vẻ, thân thiện, tích 
cực. Muốn được chăm sóc em 
giúp mẹ. 
- Biết sử dụng  xe ô tô, xe đẩy 
chở em bé đi chơi 

 
- Búp bê, xe đẩy.  
- Mô hình xe ô tô 
làm từ hộp cattông 
có dây kéo. 
 

TC: Cùng bé đi chơi 
 

 
 
 
x 

  x  

2 

Góc 
vận 
động  
 

- Rèn luyện khả năng sử dụng 
luồng hơi thổi đẩy làm quả 
bóng lăn. 

 
- Bóng nhựa, bàn  
 

- Trò chơi: Thổi bóng. 
 
 

 
x 

 
 x   



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 

  N1 N2 N3 N4 N5 

- Trẻ biết chơi các trò chơi kết 
hợp với gậy. 

- Gậy  -  Bé chơi với vòng gậy: 
Dùng gậy làm vạch kẻ để 
bật qua vạch kẻ,.. 

 x  x  

- Trẻ biết hợp tác cùng nhau 
chơi kéo đẩy theo bài đồng dao 
“kéo cưa lừa xẻ”. 
- Rèn luyện sức mạnh và sự 
khéo léo của đôi tay. 
 

- Bộ đồ chơi kéo cưa 
lừa xẻ có hình các 
con vật ngộ nghĩnh. 
 

 

- Trò chơi: Kéo cưa lừa 
xẻ. 
- Hai trẻ cầm 2 đầu dây 
kéo sang 2 bên nhịp 
nhàng kết hợp đọc bài 
đồng dao: kéo cưa lừa xẻ 

 
 
 
x 

x  
   

- Phát triển khả năng khéo léo 
và sức mạnh của đôi tay thông 
qua hoạt động kéo đẩy chơi 
bơm xe. 

- Bơm xe làm từ lõi 
chỉ, dây chun và ống 
giấy. 

- Trò chơi: Bơm xe. 
 

 
 
x 

 x   

- Rèn kĩ năng ném bóng trúng 
đích  
 

- Bóng, cột ném đích 
nằm ngang  thay đổi 
được độ cao  

- Trò chơi: Ném bóng 
trúng đích   x  x  

- Trẻ biết dùng tay lăn bóng, 
tung bóng cho bạn, lăn rồi chạy 
theo bóng. 

- Bóng nhựa - Trò chơi: Tung bóng - 
lăn bóng: 
+ Trẻ và cô hoặc bạn 
đứng hoặc ngồi đối diện 
nhau, dùng 2 tay lăn 
bóng hoặc ống lăn cho cô 
và bạn hoặc lăn rồi chạy 
theo bắt lại. 

x     



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 

  N1 N2 N3 N4 N5 
- Trẻ biết cầm cán xe đun, xe 
đẩy, đẩy xe đồ chơi chuyển 
động không xô vào nhau, đẩy đi 
chơi. 

- Xe đun, xe đẩy - Trò chơi: Xe đun, xe 
đẩy : 
+ Trẻ cầm cán đun đẩy, 
đun đi, kéo lại nhẹ nhàng 
không xô vào nhau 
- Trẻ đặt em búp bê, đồ 
dùng đồ chơi lên xe đẩy, 
đẩy đi chơi… 

 x    

- Trẻ biết cầm đầu dây kéo xe ô 
tô đi chơi 

- Xe ô tô đồ chơi to 
nhỏ  
 

- Trò chơi: Kéo xe 
+ Trẻ cầm đầu dây kéo 
xe ô tô chở bạn búp bê đi 
chơi, chở hoa quả đi chơi 

  x x  

3 
Góc 

Nghệ 
thuật 

 
- Trẻ tập cầm bút sử dụng màu 
sáp để di màu  tranh rỗng hình 
ảnh  
- Biết dùng nguyên liệu: xốp, 
len, giấy màu để trang trí bưu 
thiếp, hộp quà… 
- Trẻ biết dán chấm tròn trang 
trí các bức tranh 
 
 

- Sáp màu, tranh 
rỗng to, nhỏ để trẻ di 
màu  
- Bút sáp, bút lông 
màu nước, chấm 
tròn… 
- Mút xốp, keo, len, 
bông tăm… 
 

- Làm quen với bút màu 
và giấy. x x x x x 

+/ Làm tranh về các cô 
bác trong trường mầm 
non  

x x x x x 

+/ Tô màu, trang trí chân 
dung bác cấp dưỡng   x    

+/ Trang trí tô màu đồ 
dùng của bác cấp dưỡng    x   

 
 

 
+/  Dán trang trí quà tặng 
cô    x x  

+/ Tô màu, trang trí , bưu 
thiếp, hộp quà    x x  



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 

  N1 N2 N3 N4 N5 

+/ Dán tóc cho cô giáo, 
bác cấp dưỡng, bác hiệu 
trưởng 

x x x x  

+/ Tô màu, trang trí đồ 
dùng của bác bảo vệ      x 

4 
Góc 
sách  

truyện 

- Trẻ biết lật, mở sách truyện, 
xem sách truyện 
- Trẻ biết sử dụng rối, tranh để 
kể chuyện sáng tạo theo chủ đề 
- Trẻ biết chơi cùng các bạn, 
không tranh giành đồ chơi. 

- Các loại sách , 
tranh ảnh về chủ đề.​
- Tranh truyện, sa 
bàn, rối, sách truyện 
 

- Đọc sách, xem sách. 
- Kể chuyện bằng rối, sân 
khấu rối  
- Kể chuyện theo tranh 

x x x x  

5 
 

HĐVĐ
V 

- Trẻ biết chọn hình để so và 
ghép đúng hình chủ đề các cô 
bác trong TMN 

- Bảng chơi : Bé so 
hình  
- Hình ảnh: Đồ dùng 
của bác cấp dưỡng, 
quần áo, búp bê, ô tô, 
em bé... để so ghép 
hình 
 

- Trò chơi: So ghép hình 
 

x   x  

- Trẻ biết nhận biết phân biệt 
màu đỏ, xanh, vàng  

- Nắp chai màu đỏ, 
xanh, vàng. 
- Chai màu xanh, đỏ, 
vàng  

- Chơi tháo nút nắp chai  
đúng theo màu sắc xanh, 
đỏ, vàng 

 x x   

- Trẻ biết cầm dây xâu hạt tạo 
thành vòng 

-  Xâu dây, xâu hột 
hạt, xâu vòng  
 

- TC: Xâu dây, xâu hột 
hạt, xâu vòng x  x   
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